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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC VIỆN QUỐC PHÒNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 188/CP ngày 20 tháng 12 năm 1994 về việc thành lập Học viện Quốc phòng;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Học viện Quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế về tổ chức và hoạt động của Học viện Quốc phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Học viện Quốc phòng, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

	 
	Võ Văn Kiệt
(Đã ký)


 
QUY CHẾ
VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC VIỆN QUỐC PHÒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 716/TTg ngày 7 tháng 11 năm 1995)

Chương 1:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Bản Quy chế này quy định những điểm cơ bản về tổ chức và hoạt động của Học viện Quốc phòng.

Điều 2. Học viện Quốc phòng trực thuộc Chính phủ, là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp quân sự, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, đoàn thể và là một trong những trung tâm nghiên cứu khoa học quân sự.

Chính phủ giao cho Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý. Các cơ quan nhà nước và các địa phương theo chức năng của mình có trách nhiệm tham gia xây dựng Học viện.

Học viện Quốc phòng hoạt động hợp tác chặt chẽ với trung tâm khoa học quốc gia, các viện nghiên cứu, các học viện và trường đại học để thực hiện các nhiệm vụ của mình. Học viện Quốc phòng có trách nhiệm hỗ trợ các học viện, trường đại học khác trong việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, đào tạo cán bộ quân sự và nghiên cứu khoa học quân sự.

Điều 3. Học viện Quốc phòng là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu mang hình quốc huy, có tài khoản riêng và có biểu tượng riêng.

Học viện Quốc phòng là đơn vị được Nhà nước và Bộ Quốc phòng ưu tiên đầu tư về cán bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhằm đổi mới công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học quân sự, đáp ứng yêu cầu bảo vệ và xây dựng đất nước.

Chương 2:
NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Điều 4. Học viện Quốc phòng thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng sau đại học cho các đối tượng:

- Đào tạo, bồi dưỡng sĩ quan chỉ huy - tham mưu cao cấp, chiến dịch, chiến lược; quân sự địa phương; cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu khoa học quân sự; đào tạo cao học, nghiên cứu sinh về khoa học quân sự theo quy chế văn bằng của Nhà nước.

- Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và tương đương, cán bộ lãnh đạo thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước và đoàn thể Trung ương.

- Hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp quân sự.

Điều 5. Học viện Quốc phòng xây dựng chương trình đào tạo theo định mức về kiến thức do Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ quy định, Học viện Quốc phòng phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Hành chính quốc gia, trong việc xây dựng chương trình và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng cho cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và quân đội.

Mọi chương trình đào tạo nhằm đạt các loại văn bằng của Học viện Quốc phòng đều phải được Bộ Quốc phòng phê chuẩn và đăng ký ở Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngoài ra Học viện Quốc phòng còn được giảng dạy một số môn học, lớp học trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của Học viện.

Điều 6. Học viện Quốc phòng thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học quân sự và quốc phòng, trong đó chủ yếu là nghiên cứu các vấn đề về nghệ thuật quân sự, tham gia nghiên cứu để giải quyết các vấn đề về xây dựng tiềm lực quốc phòng, về kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với an ninh và ngoại giao, góp phần đưa những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến vào phục vụ sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.

Chương 3:
CƠ CẤU TỔ CHỨC
Điều 7. Học viện Quốc phòng tổ chức theo hệ thống nhà trường quân đội, cơ cấu bao gồm:

a. Ban Giám đốc,

b. Cục Huấn luyện - Đào tạo,

c. Cục Chính trị,

d. Cục Hậu cần - Kỹ thuật,

e. Viện nghiên cứu khoa học quân sự,

g. Văn phòng,

h. Các Khoa, các Bộ môn giảng dạy,

i. Các hệ quản lý học viên.

Tổ chức, biên chế cụ thể do Bộ Quốc phòng xác định.

Điều 8. Hội đồng Khoa học quân sự của Học viện Quốc phòng do Giám đốc làm Chủ tịch gồm các thành viên:

1. Một số Phó Giám đốc.

2. Cục trưởng Cục Huấn luyện - Đào tạo.

3. Viện trưởng Viện nghiên cứu khoa học Quân sự.

4. Một số cán bộ khoa, cán bộ giảng dạy, nhà khoa học ở trong và ngoài Học viện Quốc phòng.

Tuỳ theo yêu cầu công việc, Giám đốc Học viện Quốc phòng có thể thành lập các Hội đồng khoa học chuyên ngành và Hội đồng tư vấn lâm thời khác.

Điều 9. Căn cứ vào những quy định chung của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Quốc phòng được đề ra quy chế học tập, kiểm tra và thi phù hợp, để nâng cao chất lượng đào tạo. Học viên của Học viện Quốc phòng được đảm bảo những điều kiện học tập và sinh hoạt để phát huy tối đa tài năng và trí tuệ của mình, Học viện Quốc phòng được tổ chức thi tuyển học viên vào học tập trong Học viện theo quy chế của Bộ Quốc phòng.

Riêng học viên vào học các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, do Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ triệu tập.

Điều 10. Lễ tốt nghiệp hàng năm đối với các lớp đào tạo cơ bản của Học viện Quốc phòng được tổ chức trọng thể theo nghi thức Nhà nước.

Những học viên tốt nghiệp xuất sắc, được khen thưởng và ưu đãi theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Chương 4:
TÀI CHÍNH
Điều 11. Học viện Quốc phòng được hạch toán ngân sách độc lập, có tài khoản riêng (kể cả ngoại tệ) và chấp hành chế độ kế toán ngân sách theo quy định của Nhà nước.

Hàng năm Học viện Quốc phòng lập và báo cáo bảo vệ dự án thu chi ngân sách (từ tất cả các nguồn) trước Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng của Chính phủ có liên quan. Bộ Quốc phòng chủ trì cùng các cơ quan chức năng của Chính phủ có liên quan phê duyệt và ra quyết định giao nhiệm vụ thu chi ngân sách hàng năm cho Học viện Quốc phòng.

Ngân sách của Học viện Quốc phòng bao gồm các nguồn sau đây:

- Ngân sách Quốc phòng cấp.

- Ngân sách Nhà nước đầu tư trực tiếp.

- Các nguồn thu từ nghiên cứu khoa học, giảng dạy v.v...

- Hỗ trợ, tài trợ khác.

Điều 12. Giám đốc Học viện Quốc phòng hàng năm giao nhiệm vụ thu chi ngân sách cho các đơn vị thuộc quyền, bảo đảm hoạt động của Học viện Quốc phòng hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch đã được Nhà nước duyệt, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước Bộ Quốc phòng và Chính phủ về quản lý toàn diện thu chi ngân sách của Học viện Quốc phòng.

Giám đốc Học viện Quốc phòng chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền sử dụng kinh phí theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, đơn giá của Bộ Quốc phòng và Nhà nước, cuối năm tổng hợp báo cáo quyết toán các nguồn thu và các khoản chi với Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính.

Chương 5:

CÁC MỐI QUAN HỆ VÀ QUYỀN HẠN
Điều 13. Học viện Quốc phòng được trực tiếp quan hệ với các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để giải quyết những vấn đề liên quan đến Học viện Quốc phòng.

Học viện Quốc phòng chịu sự quản lý trực tiếp của Bộ Quốc phòng và sự quản lý Nhà nước trong phạm vi chức năng của các Bộ và các cơ quan thuộc Chính phủ.

Điều 14. Học viện Quốc phòng được mời các giáo sư, các nhà khoa học thuộc các cơ quan Nhà nước và quân đội đến giảng dạy trong cơ sở của mình theo quy định hiện hành. Giám đốc Học viện Quốc phòng được quyền áp dụng chế độ bồi dưỡng đặc biệt đối với cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu xuất sắc theo quy định của Chính phủ và Bộ Quốc phòng.

Giám đốc Học viện Quốc phòng được ra quyết định công nhận các chức danh từ giảng viên chính, nghiên cứu viên chính trở xuống đối với cán bộ trong học viện.

Điều 15. Học viện Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp quân sự, nghiên cứu về lĩnh vực quốc phòng, được mời những chuyên gia giỏi của nước ngoài đến giảng dạy theo quy định của Nhà nước và Quy chế đối ngoại của Bộ Quốc phòng.

Điều 16. Giám đốc Học viện Quốc phòng được quyền cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy chế hiện hành.

Chương 6:
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 17. Quy chế này có hiệu lực từ ngày ký.

Căn cứ vào Quy chế này, Giám đốc Học viện Quốc phòng quy định cụ thể về tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc.

Điều 18. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Học viện Quốc phòng có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quy chế này. 

